
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà 10 ngõ 32 phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

08/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀI

0110471675

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ đấu giá hàng hoá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Bán buôn cà phê, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán buôn kem béo 
thực vật đóng hộp, syro, socola, trân châu, mứt, sốt chocolate, 
caramen, trái cây đóng hộp
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thủy 
sản trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyển 
doanh;
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Bán buôn giấy; Bán buôn hạt nhựa, sản phẩm từ nhựa. 
Bán buôn nguyên liệu ngành in. 
Bán buôn giấy in, giấy nhám, giấy trang trí, giấy làm bao bì
Bán buôn bao bì;

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 
HOÀI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOAI TRADING & SERVICE JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOAI,.JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975480296
Email: hoaiquatangthietke@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, trang trí sân khấu, hội chợ, hội nghị, 
hội thảo, triển lãm.

8230

7. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292(Chính)

8. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
– Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;

7410

10. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn túi xốp, túi nylon, túi nhựa;

4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ dược phẩm và hàng hóa nhà nước cấm)

4719

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mức, 
kẹo, và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

16. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

17. Chế biến và bảo quản rau quả
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật).

1030

18. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật)

1050

19. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

20. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
(Không hoạt động tại trụ sở)

1062
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21. Sản xuất các loại bánh từ bột
Chi tiết: Sản xuất bánh các loại 
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật).

1071

22. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
Chi tiết: sản xuất bánh kẹo và mứt các loại.
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật).

1073

23. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

24. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in, gia công hàng đã qua sử dụng).

1410

25. Sản xuất bao bì bằng gỗ
Chi tiết: Sản xuất thùng gỗ, hòm, thùng thưa (sọt), thùng hình 
ống và các đồ dụng bằng gỗ tương tự

1623

26. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; sản xuất giấy nhăn và 
bìa nhăn (trừ chế biến gỗ, sản xuất bột giấy tại trụ sở).

1702

27. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết : Sản xuất, gia công sản phẩm từ giấy như : Ly giấy, 
hộp giấy...

1709

28. In ấn
(Trừ các loại nhà nước cấm)

1811

29. Dịch vụ liên quan đến in 1812

30. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì, sản phẩm ngành nhựa, các sản phẩm 
khác từ plastic

2220

31. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

32. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

33. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

35. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sách giáo khoa, văn phòng phẩm
(có nội dung được phép lưu hành)

4761
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
DUNG

P608 Ct9a Tổ 
17B, Phường Đức 
Giang, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000 0,005

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000 0,005

0011990327
30

36. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(trừ súng thể thao)

4763

37. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
HỮU LƯƠNG

Tổ 14, Phường 
Đức Giang, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

195.000 1.950.000 0,065

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 195.000 1.950.000 0,065

0010700269
13

3 HÀ HUY 
THẢO

Số 01 ngõ 221 
đường Thành 
Công, Phường 
Nguyễn Thái Học, 
Thành phố  Yên 
Bái, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000 0,025

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.000 750.000 0,025

0100690001
29

4 NGUYỄN 
HOÀI 
THƯƠNG

Nhà 10 ngõ 32 
phố Sài Đồng, 
Phường Sài Đồng, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000 0,005

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000 0,005

0011970095
23

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001197009523
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 14, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà 10 ngõ 32 phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀI THƯƠNG Nữ

30/01/1997 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục trưởng Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001070026913
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 14, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 14, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU LƯƠNG Nam

14/05/1970 Kinh Việt Nam

20/04/2021 Cục trưởng Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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